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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên 
sau khi tốt nghiệp  (Đợt 3 – Năm học 2019-2020)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020;
Nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên sau 3 tháng tốt nghiệp (năm học 2019 – 2020,  đợt 3) như sau:

1. Đối tượng và số lượng HSSV được khảo sát
- Đối tượng khảo sát: học sinh sinh viên (HSSV) Khóa 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh tốt nghiệp năm 2020;
- Số lượng: 500 HSSV bậc cao đẳng thuộc các ngành đào tạo của trường: Điện - Điện tử, Cơ khí, Động lực, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin (CNTT), May - Thời trang, Kinh tế, Ngoại ngữ (Bảng 1.1, Biểu đồ 1.1);
	STT
	Ngành đào tạo
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	1
	Điện - Điện tử
	107
	21.4
	 

	2
	Cơ khí
	86
	17.2
	 

	3
	Động lực
	137
	27.4
	 

	4
	Nhiệt Lạnh
	34
	6.8
	 

	5
	CNTT
	46
	9.2
	 

	6
	May - Thời trang
	44
	8.8
	 

	7
	Kinh tế
	38
	7.6
	 

	8
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	8
	1.6
	 

	Tổng
	500
	100
	 

	Bảng 1.1: Số lượng sinh viên khảo sát theo ngành đào tạo




- Giới tính: Kết quả khảo sát ngẫu nhiên cho thấy: HSSV nam có 413 em (tỉ lệ 83%), HSSV nữ có 87 em (tỉ lệ 17%). Về giới tính tỉ lệ nam giới chiếm đa số do đặc thù về ngành nghề của các trường khối kỹ thuật. (Xem bảng 1.2, biểu đồ 1.2);
	STT
	Giới tính
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi Chú

	1
	Nam
	413
	82.6
	 

	2
	Nữ
	87
	17.4
	 

	3
	Tổng
	500
	100
	 

	Bảng 1.2: Số lượng HSSV được khảo sát phân loại theo giới tính





2. Tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp 3 tháng
2.1. Tình hình tổng quan 
Tổng quan về tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.1 và biểu đồ 2.1.
	Tình hình việc làm
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	Có việc làm
	276
	55
	 

	Đúng chuyên ngành 
	220
	44
	 

	Trái với chuyên ngành đào tạo 
	56
	11
	 

	Chưa có việc làm 
	224
	45
	 

	Chưa tìm được việc làm phù hợp 
	144
	29
	 

	Tiếp tục đi học 
	76
	15
	 

	Chưa muốn đi làm 
	4
	1
	 

	Tổng số 
	500
	100
	 

	Bảng 2.1: Tình hình việc làm của HSSV sau 3 tháng tốt nghiệp





- Số HSSV có việc làm: 276/500 em (tỉ lệ 55%), trong đó:
Số HSSV có việc làm đúng chuyên ngành: 220/500 em (44%);
Số HSSV có việc làm trái chuyên ngành: 56/500 em (11%);
- Số HSSV chưa có việc làm: 224/500 em (tỉ lệ 45%), trong đó:
Số HSSV chưa tìm được việc làm phù hợp: 144/500 em (tỉ lệ 29%);
Số HSSV tiếp tục đi học: 76/500 em (tỉ lệ 15%);
Số HSSV chưa muốn đi làm: 4/500 em (tỉ lệ 1%).
(Xem bảng 2.1, biểu đồ 2.1)
	Số liệu cho thấy tỉ lệ HSSV có việc làm cao hơn tỉ lệ HSSV chưa có việc làm nhưng cao hơn không nhiều. 

2.2. Phân tích đối tượng HSSV đã có việc làm
2.2.1. Phân loại theo giới tính
Tỉ lệ về tình hình HSSV có việc làm theo giới tính thể hiện trong bảng 2.2.1 và biểu đồ 2.2.1.
	Giới tính
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	Nam
	413
	229
	55%
	 

	Nữ
	87
	47
	54%
	 

	Tổng
	500
	276
	55%
	 

	Bảng 2.2.1: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo giới tính




Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ HSSV có việc làm của hai giới tương đương nhau (nam: 55%, nữ: 54%), điều này cho thấy cơ hội tìm kiếm việc làm của nam và nữ là như nhau.

2.2.2. Phân loại theo xếp loại tốt nghiệp
Tỉ lệ về tình hình HSSV có việc làm phân loại theo xếp loại tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.2.2 và biểu đồ 2.2.2 sau:
	Xếp loại tốt nghiệp
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ 
	Ghi chú

	Xuất sắc
	1
	1
	100%
	 

	Giỏi
	26
	16
	62%
	 

	Khá
	149
	93
	62%
	 

	Trung bình
	324
	166
	51%
	 

	Tổng
	500
	276
	55.2%
	 

	Bảng 2.2.2: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo kết quả xếp loại tốt nghiệp



Từ kết quả khảo sát được thống kê trong bảng 2.2.2 cho thấy, tỉ lệ học sinh đạt kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc có việc làm 100%, HSSV tốt nghiệp loại khá, giỏi có việc làm 62%, tỉ lệ HSSV tốt nghiệp loại trung bình có việc làm thấp hơn (51%) nhưng mức độ chênh lệch không nhiều. 


2.2.3. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo nghề đào tạo
Tỉ lệ HSSV có việc làm theo ngành/nghề đào tạo thể hiện trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3 sau đây:

	STT
	Ngành đào tạo
	Số lượng HSSV khảo sát
	Số lượng HSSV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Điện - Điện tử
	107
	55
	51.4
	 

	2
	Cơ khí
	86
	50
	58.1
	 

	3
	Động lực
	137
	64
	46.7
	 

	4
	Nhiệt Lạnh
	34
	27
	79.4
	 

	5
	CNTT
	46
	28
	60.9
	 

	6
	May - Thời trang
	44
	20
	45.5
	 

	7
	Kinh tế
	38
	26
	68.4
	 

	8
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	8
	6
	75.0
	 

	Tổng
	500
	 
	 
	 

	Bảng 2.2.3: Số lượng HSSV có việc làm theo ngành đào tạo




Số lượng và tỉ lệ HSSV có việc làm phân theo ngành/nghề đào tạo được thể hiện trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3. Kết quả cho thấy trong số 08 ngành/nghề được khảo sát: có hai ngành có trên 70% số HSSV tốt nghiệp có việc làm ngay như ngành Điện lạnh, Ngoại ngữ (tiếng Anh), các ngành có tỉ lệ HSSV có việc làm ngay trên  60% Công nghệ thông tin, Cơ khí. Các ngành có tỉ lệ HSSV có việc làm thấp hơn (dưới 50%) là May – Thời trang, Động lực (Công nghệ Ô tô). Số liệu cho thấy, tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp đầu vào đầu năm 2020 là chưa cao.
2.3. Phân tích đối tượng HSSV chưa có việc làm 
2.3.1. Tình hình tổng quan
Theo kết quả khảo sát tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp năm 2020 (Đợt 3) có 224/500 em (tỉ lệ 45%) chưa có việc làm. Trong đó số HSSV: chưa tìm được việc làm phù hợp: 144/500 em (tỉ lệ 29%); tiếp tục đi học 76/500 em (15%); chưa muốn đi làm 4/500 em (tỉ lệ 1%). Số liệ cho thấy tỉ lệ HSSV chưa có việc làm khá cao. (Xem bảng 2.1)
2.3.2. Số lượng HSSV chưa có việc làm tính theo giới tính
Tỉ lệ về tình hình HSSV chưa có việc làm theo giới tính thể hiện trong bảng 2.3.2 và biểu đồ 2.3.2.
	Giới tính
	Tổng số HSSV
	Số lượng HSSV chưa có việc làm
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	Nam
	413
	184
	45%
	 

	Nữ
	87
	40
	46%
	 

	Tổng
	500
	224
	45%
	 

	Bảng 2.3.2: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo giới tính




Dựa theo bảng phân tích kết quả (bảng 2.3.2) và biểu đồ 2.3.2 ta thấy nữ có 40/87 HSSV (46%); nam có 184/413 HSSV (tỉ lệ 45%) chưa có việc làm. Kết quả này cho thấy cơ hội việc làm của nam và nữ là tương đương nhau.
2.3.3. Số lượng HSSV chưa có việc làm tính theo ngành nghề đào tạo
Số lượng và tỉ lệ HSSV chưa có việc làm theo ngành nghề đào tạo thể hiện trong bảng 2.3.3 và biểu đồ 2.3.3 sau đây:
	STT
	Ngành đào tạo
	Số lượng HSSV khảo sát
	Số lượng HSSV chưa có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Điện - Điện tử
	107
	52
	48.6
	 

	2
	Cơ khí
	86
	36
	41.9
	 

	3
	Động lực
	137
	73
	53.3
	 

	4
	Nhiệt Lạnh
	34
	7
	20.6
	 

	5
	CNTT
	46
	18
	39.1
	 

	6
	May - Thời trang
	44
	24
	54.5
	 

	7
	Kinh tế
	38
	12
	31.6
	 

	8
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	8
	2
	25.0
	 

	Tổng
	500
	224
	 
	 

	Bảng 2.3.3: Số lượng HSSV chưa có việc làm theo ngành đào tạo




Kết quả cho thấy ngành May – Thời trang có 24/44 HSSV (tỉ lệ 54,5%); ngành Động lực có 73/137 HSSV (53,3%) chưa có việc làm sau khi tốt nghiệp 3 tháng. Đây là 2 ngành có tỉ lệ HSSV chưa tìm được việc làm cao nhất. 

2.3.4. Nguyên nhân chưa tìm được việc làm
Theo số liệu thống kê có 144/224 HSSV (64%) chưa tìm được việc làm phù hợp (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19); 76/224 HSSV (34%) tiếp tục học nâng cao trình độ và bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu; 4/224 HSSV (2%) chưa muốn đi làm (Bảng 2.1, biểu đồ 2.3.4). Do đó lý do chủ yếu là các em chưa tìm được công việc phù hợp và tiếp tục đi học nâng cao trình độ.
	Nguyên nhân chưa có việc làm
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	Chưa tìm được việc làm phù hợp
	144
	64
	

	Tiếp tục đi học
	76
	34
	

	Chưa muốn đi làm
	4
	2
	

	Tổng
	224
	
	

	Bảng 2.3.4: Nguyên nhân HSSV chưa có việc làm




2.3.5 Lý do chưa tìm được việc làm phù hợp
Nguyên nhân HSSV sau khi tốt nghiệp 3 tháng vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp thể hiện trong bảng 2.3.5 và biểu đồ 2.2.5 sau:
	STT
	Nguyên nhân
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi Chú

	1
	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
	6
	2.7
	

Số SV chưa có việc làm: 224;

Một số em đưa ra 2 hoặc 3 nguyên nhân.

	2
	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp
	12
	5.4
	

	3
	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu
	16
	7.1
	

	4
	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu
	0
	0.0
	

	5
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	60
	26.8
	

	6
	Thiếu thông tin việc làm
	65
	29.0
	

	7
	Nguyên nhân khác (Dịch Covid-19,…)
	83
	37.1
	

	Bảng 2.3.5: Nguyên nhân học sinh sinh viên chưa tìm được việc làm phù hợp



Theo kết quả khảo sát trên thì có 4 nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp của học sinh sinh viên là:
1) Do dịch bệnh Covid-19 và nguyên nhân khác: có 83/224 ý kiến (tỉ lệ 37,1%); 
2) Thiếu thông tin việc làm: có 65/224 ý kiến (tỉ lệ 29%);
3) Thiếu kinh nghiệm làm việc: 60/224 ý kiến (26,8%);
4) Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu: có 16/224 ý kiến (tỉ lệ 7,1%);

3. Kết luận
Qua phân tích kết quả khảo sát đầu năm 2020 (Đợt 3 – năm học 2019-2020) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp sau 3 tháng nhận thấy:
- Tỉ lệ học sinh sinh viên đã có việc làm chưa cao (55%); 
	- Tỉ lệ HSSV chưa có việc làm phần lớn do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội tìm việc của các em;
[bookmark: _GoBack]- Các ngành nghề Điện lạnh, Ngoại ngữ dễ kiếm việc làm hơn các khối ngành còn lại.

4. Kiến nghị
- Các khoa chuyên môn nghiên cứu đề xuất cải tiến chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc cho học sinh sinh viên;
- Trường cần chú trọng hơn trong việc bổ sung các kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết CV xin việc làm, kỹ năng tìm kiếm thông tin việc làm;
- Các khoa chuyên môn tìm cách cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và nâng cao trình độ tay nghề cho học sinh sinh viên.
		Trên đây là báo cáo tình hình việc làm của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp 3 tháng vào đầu năm 2020 (đợt 3 – Năm học 2019-2020). Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo đến Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết và cho ý kiến chỉ đạo. 

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: TT.QHDN.
	TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
TRƯỞNG TRUNG TÂM





Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 2.1: Tình hình việc làm của HSSV sau 3 tháng tốt nghiệp
Số lượng	Có việc làm	Chưa có việc làm	276	224	Biểu đồ 2.2.1: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo giới tính
Nam	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV có việc làm	413	229	Nữ	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV có việc làm	87	47	Bảng 2.2.2: Số lượng HSSV có việc làm phân loại theo kết quả xếp loại tốt nghiệp
Tổng số HSSV	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	1	26	149	324	Số lượng HSSV có việc làm	Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	1	16	93	166	Bảng 2.2.3: Số lượng HSSV có việc làm theo ngành đào tạo
Số lượng HSSV khảo sát	Điện - Điện tử	Cơ khí	Động lực	Nhiệt Lạnh	CNTT	May - Thời trang	Kinh tế	Ngoại ngữ (tiếng Anh)	107	86	137	34	46	44	38	8	Số lượng HSSV có việc làm	Điện - Điện tử	Cơ khí	Động lực	Nhiệt Lạnh	CNTT	May - Thời trang	Kinh tế	Ngoại ngữ (tiếng Anh)	55	50	64	27	28	20	26	6	Biểu đồ 2.3.2: Số lượng HSSV chưa có việc làm phân loại theo giới tính
Nam	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV chưa có việc làm	413	184	Nữ	Tổng số HSSV	Số lượng HSSV chưa có việc làm	87	40	Bảng 2.3.3: Số lượng HSSV chưa có việc làm theo ngành đào tạo
Số lượng HSSV khảo sát	Điện - Điện tử	Cơ khí	Động lực	Nhiệt Lạnh	CNTT	May - Thời trang	Kinh tế	Ngoại ngữ (tiếng Anh)	107	86	137	34	46	44	38	8	Số lượng HSSV chưa có việc làm	Điện - Điện tử	Cơ khí	Động lực	Nhiệt Lạnh	CNTT	May - Thời trang	Kinh tế	Ngoại ngữ (tiếng Anh)	52	36	73	7	18	24	12	2	Biểu đồ 2.3.4: Nguyên nhân HSSV chưa có việc làm
Số lượng	Chưa tìm được việc làm phù hợp	Tiếp tục đi học	Chưa muốn đi làm	144	76	4	Tỉ lệ (%)	Chưa tìm được việc làm phù hợp	Tiếp tục đi học	Chưa muốn đi làm	64.285714285714292	33.928571428571431	1.7857142857142856	Biểu đồ 1.1: Số lượng sinh viên khảo sát theo ngành đào tạo
Số lượng HSSV khảo sát	Điện - Điện tử	Cơ khí	Động lực	Nhiệt Lạnh	CNTT	May - Thời trang	Kinh tế	Ngoại ngữ (tiếng Anh)	107	86	137	34	46	44	38	8	Biểu đồ 1.2: Số lượng HSSV được khảo sát phân loại theo giới tính 
Số lượng	Nam	Nữ	413	87	11

